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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh liên quan đến dự thảo
- Tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, được sáp nhập từ tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn từ ngày 1/7/2025, có 92 xã, phường với hơn 8,3 nghìn km2, dân số gần 1,8 triệu người. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 6,33% . Quy mô kinh tế đạt 195,3 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố, xếp thứ hai vùng Trung du và miền núi phía Bắc. GRDP bình quân đầu người đạt 114,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 29 nghìn tỷ đồng.
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Nghị định số 313/2025/NĐ-CP ngày 08/12/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (viết tắt là Nghị định số 313/2025/NĐ-CP thì UBND tỉnh có nhiệm vụ ban hành Quy định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Theo Văn bản số 113/BTC-QLN ngày 06/01/2026 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị định số 313/2025/NĐ-CP và báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP; Thông tư số 23/2022/TT-BTC, Thông tư số 91/2024/TT-BTC đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện quy định của các văn bản pháp luật có liên quan, trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND Tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các văn bản pháp luật quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam có sự thay đổi, cụ thể: ngày 08/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 313/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về  quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15: 
“b) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới”.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Sở Tài chính đã thực hiện việc rà soát, đánh giá kết quả về thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: 
- Tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện việc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện việc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Việc tổ chức thi hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục. 
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, tỉnh Bắc Kạn trước sắp xếp đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Trung ương và Quyết định của tỉnh trước sắp xếp, việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được triển khai thực hiện đúng quy định. Kết quả thực hiện như sau:
2.1 Tình hình thẩm định, phê duyệt các khoản viện trợ:
- Số khoản viện trợ được phê duyệt từ năm 2023-2025 là 66 khoản viện trợ. Trong đó số khoản viện trợ chậm phê duyệt là 0.
- Tổng giá trị vốn viện trợ đã phê duyệt là 132.556 triệu đồng.
Trong đó:
+ Theo hình thức quản lý: Tổng giá trị vốn viện trợ do Chủ khoản viện trợ quản lý là 61.734 triệu đồng; Tổng giá trị vốn viện trợ do Bên tài trợ quản lý là 70.822 triệu đồng.
+ Theo nguồn vốn: Tổng giá trị vốn viện trợ thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước là 85.827 triệu đồng; Tổng giá trị vốn viện trợ không thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước là 46.729 triệu đồng.
2.2 Tình hình thực hiện các khoản viện trợ 
Đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tổng số 48 khoản viện trợ đang triển khai thực hiện, trong đó: có 12 khoản viện trợ phê duyệt trong năm 2025; có 36 khoản viện trợ chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang. Nhìn chung các khoản viện trợ được thực hiện đảm bảo theo tiến độ các hoạt động được phê duyệt.
2.3. Tiến độ giải ngân:
Đối với các khoản viện trợ đang thực hiện, tổng giải ngân thực tế: 40.118 triệu đồng; Kế hoạch giải ngân là: 53.143 triệu đồng; Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm là 40.118/53.143 triệu đồng, đạt 75 % kế hoạch năm; Tỷ lệ giải ngân toàn dự án là 57%.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Trong quá trình thi hành Quyết định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài chính không nhận được văn bản của các cơ quan, đơn vị phản ảnh về khó khăn, vướng mắc.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2022 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên (tước khi sắp xếp) chưa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh mà thực hiện theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
Đến ngày 08/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 313/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về  quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Tính đến 31/12/2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 48 khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang thực hiện với tổng giá trị viện trợ là 254.423 triệu đồng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 313/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
Từ những căn cứ trên và để đảm bảo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật thì việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, thống nhất và đúng quy định của Nghị định số 313/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, Sở Tài chính đề xuất xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thay thế Quyết định trước đó để tổ chức triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KTXH;
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
Tổng kết việc thi hành Quyết định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 (Kèm theo Báo cáo số              /BC-STC ngày      tháng       năm 2026 của Sở Tài chính)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	Nghị định số 313/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
	Phù hợp, thống nhất với pháp luật hiện hành
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính tương thích)
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